
 

SỞ Y TẾ TỈNH KHÁNH HÒA 

BỆNH VIỆN UNG BƯỚU 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Số:         /TB-BVUB     Khánh Hòa, ngày   25 tháng 6 năm 2024 

 

THÔNG BÁO 

Về việc mời báo giá Mua sữa bồi dưỡng độc hại bằng hiện  vật 

tháng 12 năm 2023 

 

Kính gửi: Các hãng sản xuất, nhà cung cấp tại Việt Nam. 

Bệnh viện Ung bướu tỉnh Khánh Hòa đang có nhu cầu mua sắm sữa thực 

hiện chế độ bồi dưỡng bằng hiện vật tháng 12 năm 2023. Để có căn cứ xây dựng 

giá kế hoạch thực hiện gói mua sắm nêu trên, Bệnh viện Ung bướu tỉnh Khánh 

Hòa kính mời các công ty/ đơn vị có khả năng báo giá với nội dung cụ thể như 

sau: 

I. THÔNG TIN CỦA ĐƠN VỊ YÊU CẦU BÁO GIÁ 

1. Đơn vị yêu cầu báo giá: Bệnh viện Ung bướu tỉnh Khánh Hòa 

2. Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá 

- Người nhận: Phòng Tổ chức Hành chính – Bệnh viện Ung bướu tỉnh 

Khánh Hòa 

- Địa chỉ: Tổ 14 Tây Nam, Phường Vĩnh Hải, Thành phố Nha Trang, Tỉnh 

Khánh Hòa 

- Điện thoại: 0258.3838.111 

3. Cách thức tiếp nhận báo giá 

- Hình thức nhận trực tiếp tại địa chỉ: Phòng Tổ chức Hành chính – Bệnh 

viện Ung bướu tỉnh Khánh Hòa – Tổ 14 Tây Nam, Phường Vĩnh Hải, Thành phố 

Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa. 

- Nhận qua email: các đơn vị báo giá gửi kèm file mềm tính năng kỹ thuật 

qua mail: ptchc.bvub@gmail.com 

4. Thời hạn tiếp nhân báo giá: từ 07h15 ngày 25/06/2024 đến trước 16h30 

ngày 27/06/2024. Các báo giá được nhận sau thời điểm nêu trên sẽ không được 

xem xét. 

5. Thời gian có hiệu lực của báo giá: tối thiểu 90 ngày kể từ ngày 27/6/2024. 

II. Nội dung yêu cầu báo giá 
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1. Danh mục hàng hóa yêu cầu báo giá (Danh mục chi tiết tại Phụ lục đính

kèm)

2. Địa điểm và các yêu cầu về vận chuyển, cung cấp, bảo quản: Phòng

Tổ chức Hành chính – Bệnh viện Ung bướu tỉnh Khánh Hòa – Tổ 14 Tây Nam,

Phường Vĩnh Hải, Thành phố Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa.

III. HỒ SƠ CHÀO GIÁ

Bảng báo giá (có ký tên đóng dấu): trong đó giá chào đã bao gồm các loại

thuế, lệ phí theo luật định, chi phí vận chuyển và các loại phí khác; thông tin kỹ

thuật chi tiết và hàng mẫu (nếu có)

Các đơn vị tham gia chào giá có thể liên hệ số điện thoại phòng để tìm hiểu

thêm thông tin.

Bệnh viện Ung bướu tỉnh Khánh Hòa kính mời các đơn vị quan tâm gửi bảng

giá trong thời gian và địa điểm nêu trên.

Trân trọng./.

Nơi nhận: (VBĐT)

- Như trên;

- Website Bệnh viện;

- Lưu: VT, TCHC.

 GIÁM ĐỐC

Lê Hồng Quân



 

DANH MỤC CHÀO GIÁ 

Kèm theo Thông báo số        /TB-BVUB ngày 25 /6/2024 của Bệnh viện Ung bướu tỉnh Khánh Hòa) 

 

STT Tên sản phẩm Mô tả yêu cầu về tính năng, thông số kỹ thuật và các thông tin liên quan về kỹ thuật ĐVT Số lượng 

1 Sữa đặc có đường  

+ Sữa đặc có đường thượng hạng, trọng lượng hộp thiếc 380 g 

+ Hạn sử dụng ≥ 10 tháng 

+ Giá trị dinh dưỡng trung bình trong 100 g: 

- Năng lượng: 325 kcal 

- Cacbonhydrat: 56,2 g 

- Chất béo: 8,0 g 

- Chất đạm: 7,1g 

- Calci: 260 mg 

+ Thành phần bao gồm: Sữa (55,5%) (nước, sữa bột, chất béo sữa, whey bột, sữa tươi), 

đường (44,2%), lactoza./ Milk (55.5%) (water, milk powder, milk fat, whey powder, fresh 

milk), sugar (44.2%), lactose. Có chứa sữa./ Contains milk. 

Hộp 690 

2 
Sữa tươi tiệt trùng 

ít đường 180ml 

+ Sữa tươi tiệt trùng ít đường đựng trong hộp giấy, dung tích 180 ml 

+ Hạn sử dụng ≥ 4 tháng. 

+ Giá trị dinh dưỡng trung bình trong 100 ml: 

- Năng lượng: 68 kcal 

- Hyđrat cacbon: 6.5 g 

- Chất béo: 3,2 g 

Hộp 2858 
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- Chất đạm: 2,9 g

- Calci: 105 mg

- Phospho: 75 mg

- Selen: 7,0 ug

- Vitamin A: 190 IU

- Vitamin D3: 55 IU

Thành phần bao gồm: Sữa từ 100% sữa tươi (97,1%), đường (2,7%), chất ổn định (471, 

460(i), 407, 466), vitamin (A, D3), khoáng chất (natri selenit).

3
Sữa đậu nành tươi

180ml

+ Sữa đậu nành tươi đựng trong hộp giấy, dung tích 180ml

+ Hạn sử dụng ≥ 4 tháng.

+ Giá trị dinh dưỡng trung bình trong 100 ml:

- Năng lượng: 60 kcal

- Hyđrat cacbon: 8,0 g

- Chất béo: 1,9 g

- Chất đạm: 2,1 g

- Calci: 110 mg

- Vitamin A: 130 IU

- Vitamin D3: 20 IU

- Vitamin B6: 60 ug

- Vitamin B9: 17 ug

Hộp 92



3

- Vitamin B12: 0.1 ug

Thành phần: Dịch trích từ hạt đậu nành (50,3%), nước, sữa tươi (10%), đường, dầu thực 

vật, chất ổn định (471, 460(i), 418, 466), calci carbonat, hương đậu xanh và hương vani 

tổng hợp dùng cho thực phẩm, chất điều chỉnh độ acid (500(ii)), muối ăn, vitamin (A, D3, 

B9, B12, B6). Có chứa đậu nành, sữa.
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